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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:     Ông Nguyễn Đăng Phong 

Thẩm phán:                                     Ông Mai Văn Quang 

                                                         Ông Hoàng Văn Thành. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lưu Quang Anh, Thư ký Tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, Kiểm sát viên. 

Ngày 07/11/2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 231/2023/TLPT-HS ngày 15/3/2023;  

Do có kháng cáo của bị cáo Đặng Thị N đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 

755/2023/HSST ngày 09/10/2023 của Tòa án nhân dân quận H, Thành phố Hà 

Nội. 

Bị cáo có kháng cáo: Đặng Thị N, sinh năm: 1991; Địa chỉ thường trú và 

nơi ở: Thôn 8, xã H, huyện V, tỉnh Q; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Học phổ thông: 09/12; Con ông 

Đặng Văn S và con bà Vi Thị K; Gia đình có 03 chị em, bị cáo thứ nhất; Chồng: 

Phạm Quang H, sinh năm 1985; Bị cáo có 02 con, sinh năm 2012 và 2019; Tiền 

án, tiền sự: Không.  

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/05/2023 đến ngày18/05/2023; Hiện 

đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (có mặt). 

Vụ án còn có 03 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, 

không bị kháng nghị. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 14 giờ ngày 09/05/2023, Tổ công tác đội Cảnh sát hình sự phối hợp 

với đội Quản lý hành chính Công an quận H và Công an phường V kiểm tra hành 

chính nhà nghỉ A (địa chỉ: số 2 ngõ 583 Kim Ngưu, phường V, quận H, Hà Nội) 

phát hiện các đối tượng Nguyễn Thị P (sinh năm 1987, trú tại: thôn B, xã V, huyện 

T, tỉnh Y) và Lê Trác T (sinh năm 1993, trú tại: xã B, huyện A, thành phố H) đang 

quan hệ tình dục mua bán dâm tại phòng 202 của nhà nghỉ (P khai nhận đang bán 

dâm cho T giá là 2.000.000 đồng/lượt). Tiếp tục kiểm tra phát hiện tại phòng 101, 

Đặng Thị N và Đào Phi L (sinh năm 1967, trú tại: 208B8T, quận H, Thành phố 

Hà Nội) đang quan hệ tình dục mua bán dâm (N khai nhận đang bán dâm cho L 

giá là 2.000.000 đồng/lượt). Tại chỗ các đối tượng khai nhận có hành vi mua bán 

dâm qua sự môi giới của Đặng Thị N. Cơ quan Công an đã lập biên bản, đưa N 

cùng các đối tượng về trụ sở công an phường V để làm rõ. 

Ngoài ra cơ quan điều tra còn thu giữ: 

- Thu giữ của Đặng Thị N: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6S màu 

vàng, đã qua sử dụng, không rõ chất lượng, 01 bao cao su đã qua sử dụng và số 

tiền 2.000.000 đồng là tiền mua bán dâm. 

- Thu giữ của Nguyễn Thị P: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 12 Pro 

màu xanh, đã qua sử dụng, không rõ chất lượng, 01 bao cao su đã qua sử dụng và 

số tiền 2.000.000 đồng là tiền mua bán dâm. 

- Thu giữ của Đào Phi L: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 6S. 

Tại cơ quan điều tra, Đặng Thị N khai: Ngày 09/05/2023, Đào Phi L sử dụng 

Zalo “Alex Basten” liên hệ với Zalo của N là “Thuy Linh” đặt vấn đề mua dâm 

và nhờ N gọi thêm một gái bán dâm nữa cho bạn của L là Lê Trác T vào ngày 

09/05/2023. N đồng ý và thỏa thuận giá bán dâm là 2.000.000 đồng/lượt/người. 

Sau đó, N dùng Zalo “Thuy Linh” rủ bạn là Nguyễn Thị P sử dụng Zalo “Pikachu” 

đi bán dâm cho khách của L là Trác T với giá 2.000.000 đồng/lượt/người. 

Khoảng 14 giờ ngày 09/05/2023, L hẹn N đến nhà nghỉ A (số 2 ngõ 583 Kim 

Ngưu, V, quận H, Thành phố Hà Nội), L thuê phòng 101 và 202. Cả 4 người cùng 

vào phòng 101. Tại đây, L và T đưa cho N và P mỗi người 2.000.000 đồng tiền 

công bán dâm như đã thỏa thuận trước. Sau đó, P cùng T lên phòng 202, còn N 

và L ở lại phòng 101 để quan hệ tình dục mua bán dâm. Đến khoảng 14 giờ 30 

phút cùng ngày Cơ quan công an kiểm tra hành chính phát hiện các đối tượng trên 

đang quan hệ tình dục mua bán dâm thì bị Cơ quan công an kiểm tra bắt giữ. 

Đối với hành vi bán dâm của Đặng Thị N và Nguyễn Thị P đã vi phạm khoản 

1 Điều 25 nghị định 144/2021/NĐ - CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Ngày 
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25/05/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận H đã ra quyết định xử phạt hành chính 

bằng hình thức phạt tiền 400.000 đồng/người. 

Đối với hành vi mua dâm của Lê Trác T và Đào Phi L đã vi phạm khoản 1 

Điều 24 nghị định 144/2021/NĐ - CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ. Ngày 

25/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an quận H đã ra quyết định xử phạt hành chính 

bằng hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng/người. 

Đối với điện thoại của Đặng Thị N, Nguyễn Thị P, Đào Phi L và số tiền 

4.000.000 đồng, Cơ quan điều tra thu giữ xác định có liên quan đến hành vi Mua 

bán dâm của các đối tượng. 

Quá trình điều tra xác định anh Nguyễn Văn Q (sinh năm 1992, địa chỉ: Số 

2 ngõ 583 K, phường V, quận H, Thành phố Hà Nội) là người quản lý nhà nghỉ A 

- địa chỉ: Số 2 ngõ 583 K, phường V, quận H, Thành phố Hà Nội, có mặt khi cơ 

quan Công an kiểm tra. Anh Q khai nhận chưa làm tròn trách nhiệm quản lý, thiếu 

trách nhiệm khi để hoạt động mại dâm xảy ra tại nhà nghỉ A. Do vậy, ngày 

05/07/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 3493/QĐ-XPHC ngày 05/07/3023 đối với ông Nguyễn Văn 

Q về hành vi “Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật, người được giao 

quản lý cơ sở kinh doanh, dịch vụ để xảy ra hoạt động mua dâm, bán dâm, khiêu 

dâm, kích dục ở cơ sở do mình quản lý” vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 27 

Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của chính phủ với mức phạt tiền là 

35.000.000 đồng. Kèm hình phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận 

đủ điều kiện an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh nhà nghỉ A trong thời hạn 9 

tháng. 

Cáo trạng số 184/CT-VKSHBT-HS ngày 31 tháng 07 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Đặng Thị N về tội 

“Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự. 

 Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 755/2023/HSST ngày 09/10/2023 của Tòa 

án nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Đặng Thị N phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 328, Điều 38, các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51, Điều 50 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đặng Thị N 06 tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày bắt thi hành án. Được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 09/05/2023 đến 

ngày 18/05/2023. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Ngoài ra Bản án còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/8/2023 bị cáo kháng cáo xin được hưởng án 

treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo và trình bày: Hoàn cảnh gia đình bị 

cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, hiện đang nuôi 2 con còn 

nhỏ và đang nuôi em chồng bị bệnh Down bẩm sinh, khuyết tật tâm thần mức độ 

đặc biệt nặng; Bố chồng bị cáo là người có công với cách mạng, được Nhà nước 

tặng Huân chương kháng chiến hạng ba, Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 

nhì và hạng ba, được tặng Bằng khen, Giấy khen. Bị cáo là người dân tộc, nhận 

thức về pháp luật hạn chế; sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã nộp án phí hình sự sơ 

thẩm; đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa phát 

biểu quan điểm giải quyết vụ án:  

- Bị cáo nộp đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, nên đề nghị Hội đồng 

xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận giải quyết yêu cầu kháng cáo của bị cáo theo 

trình tự phúc thẩm.  

- Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Thị N; sửa 

án Bản án hình sự sơ thẩm số: 755/2023/HSST ngày 09/10/2023 của Tòa án nhân 

dân quận H, Thành phố Hà Nội quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Đặng Thị N phạm tội “Môi giới mại dâm”. Áp dụng khoản 

1 Điều 328: Điều 65; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử 

phạt bị cáo Đặng Thị N 06 tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử thách 12 

tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Bị cáo không tham gia tranh luận mà chỉ xin được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo đảm bảo hình thức, thời hạn, đủ 

điều kiện giải quyết theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Về tố tụng: Các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm về trình 

tự, thủ tục và thẩm quyền đảm bảo theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 
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[3] Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa 

sơ thẩm, phiên toà Pc thẩm cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa có đủ cơ sở kết luận:  

Khoảng 14h00 ngày 09/05/2023, tại nhà nghỉ A; địa chỉ: Số 2 Ngõ 583, 

phường V, quận H, Thành phố Hà Nội, bị cáo Đặng Thị N đã có hành vi môi giới 

cho Nguyễn Thị P bán dâm cho Lê Trác T với giá 2.000.000 đồng thì bị kiểm tra 

hành chính, phát hiện tại chỗ cùng vật chứng. 

Với hành vi trên, Bản án sơ thẩm đã xử bị cáo về tội “Môi giới mại dâm” 

theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[4] Về hình phạt: Khi quyết định hình phạt Tòa cấp sơ thẩm đã xem xét nhân 

thân, vai trò đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt bị cáo 06 tháng tù là có phần nghiêm 

khắc. 

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo không có tiền án, tiền sự; thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo 

là người dân tộc Dao nhận thức pháp luật hạn chế, đang nuôi con nhỏ, và em 

chồng bị Down bẩm sinh; Gia đình bị cáo có công với cách mạng, hoàn cảnh gia 

đình khó khăn; bị cáo phạm tội nhưng không được hưởng lợi. Tại cấp phúc thẩm 

bị cáo xuất trình đơn trình bày hoàn cảnh gia đình như trình bày nêu trên và có 

xác nhận của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú và nộp án phí hình sự sơ 

thẩm. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi thường trú cụ thể, rõ ràng. Xét 

thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị cáo hưởng án treo không gây 

nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 

nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử cho bị cáo được hưởng án treo vẫn đảm 

bảo giáo dục đối với bị cáo, đồng thời thể hiện sự nhân đạo, khoan hồng của pháp 

luật. 

Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình 

sự Pc thẩm. 

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

Hội đồng xét xử không xem xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 355, điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự: 

I. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Thị N.  
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II. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 755/2023/HSST ngày 09/10/2023 của Tòa 

án nhân dân quận H, Thành phố Hà Nội. 

Tuyên bố bị cáo Đặng Thị N phạm tội “Môi giới mại dâm”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 328; Điều 65; các điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo: 

Đặng Thị N 06 tháng tù, cho hưởng án treo thời gian thử 12 tháng tính từ 

ngày tuyên án Pc thẩm. 

Giao bị cáo Đặng Thị N cho Uỷ ban nhân dân xã H, huyện V, tỉnh Q nơi bị 

cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo 

thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 

02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của Bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện 

hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của Bản 

án trước và tổng hợp với hình phạt của Bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ 

luật hình sự. 

Bị cáo Đặng Thị N không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Xác nhận bị 

cáo đã nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo biên lai thu tiền số 0003051 

ngày 06/11/2023 của Chi cục thi hành án dân sự quận H, Thành phố Hà Nội. 

III. Các quyết định của bản án sơ thẩm không kháng cáo, không bị kháng 

nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 

- VKS TP Hà Nội; 

 - Tòa án và VKS quận H; 

- Chi cục THA quận H; 

- Công an quận H; 

- UBND xã H, huyện V, tỉnh Q; 

- Bị cáo và những người tham gia tố tụng;  

- Lưu hồ sơ, Văn phòng. 

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Phong 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/luat-thi-hanh-an-hinh-su-2010-108086.aspx

